
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHỤ LỤC 

Đơn vị tính: triệu đồng

Điều chỉnh 

tăng

Điều chỉnh 

giảm

1 Văn phòng VKSND tối cao 1003046 0011 4,910.0     

2
Cục Thống kê tội phạm và 

Chuyển đổi số
1134471 0011      4,910.0 

4,910.0    4,910.0     

 - Kinh phí giao không thực hiện tự chủ: Quỹ tiền thưởng (nguồn 18) 06 tháng cuối năm 

2025 là 193 triệu đồng.

 Kinh phí điều chỉnh 4.910 triệu đồng gồm:

Tổng cộng

 Ghi chú:

 - Kinh phí giao thực hiện tự chủ (nguồn 13) là 4.717,0 triệu đồng gồm (chi tiền lương 

và các khoản đóng theo lương 3.632 triệu đồng; định mức chi thường xuyên là 1.085 

triệu đồng)    

ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ CHI TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN THƯỞNG 

VÀ CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-VKSTC ngày   04 / 7 /2025 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

TT Đơn vị
Mã đơn vị sử 

dụng QHNS

Mã KB giao 

dịch

Dự toán điều chỉnh

Loại 340 - 341




